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*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Lê Bảo Long (email: lblong@ctu.edu.vn) 

Thông tin chung: 
Ngày nhận bài: 21/07/2021 

Ngày nhận bài sửa: 28/10/2021 

Ngày duyệt đăng: 26/02/2022 

 

Title:  

Survey on the growth and 

flowering of hydroponic Zinnia 

(Zinnia elegans) at different 

Hoagland and Arnon 

nutritional levels 

 

Từ khóa:  

Cúc lá nhám (Zinnia elegans), 

dinh dưỡng, Hoagland và 

Arnon (1950), ra hoa, sinh 

trưởng 

 

Keywords: 

Flowering, growth, Hoagland 

and Arnon (1950), nutrition, 

Zinnia elegans 

ABSTRACT 

In order to find out the appropriate level of nutrients for the growth and 

flowering of hydroponic Zinnia elegans, a study was conducted at the net-

house of the College of Agriculture - Can Tho University from December 

2019 to February 2020. The nutrient solution used in the experiment was 

Hoagland and Arnon (1950) [HO-1950]. The experiment was arranged 

in a completely randomized design, including 5 treatments with five 

different nutrient levels. The treatments correspond to different levels of 

HO-1950 used, 100%, 50%, 25%, 12.5% and 6.25%, whose EC are of 

2.80, 1.40, 0.70, 0.35 and 0.175 mS.cm-1, respectively. Each treatment 

had six replications and each of which corresponded to one pot, one plant 

in each pot. Experimental results showed that the plants grew well at the 

nutrient levels HO-1950 50% (EC = 1.4 mS.cm-1) and HO-1950 100% 

(EC = 2.8 mS.cm-1), plants had height of 16.3 and 15.6 cm, canopy 

diameter was 13.7 and 13.1 cm, respectively. Plants grown in 100% HO-

1950 nutrition had higher number of flowers and flower diameters than 

in HO-1950 50% nutrition (4.8 flowers and 5.1 cm compared with 4.2 

flowers and 4.8 cm) but no statistically significant difference. 

TÓM TẮT 

Nhằm tìm ra mức độ dinh dưỡng thích hợp cho sự sinh trưởng và ra hoa 

của cây cúc lá nhám thủy canh, một nghiên cứu được thực hiện tại nhà 

lưới Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 12/2019 đến 

2/2020. Dinh dưỡng sử dụng trong thí nghiệm là Hoagland và Arnon 

(1950) [HO-1950]. Mỗi nghiệm thức có 6 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương 

ứng với một chậu, mỗi chậu một cây. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức 

hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức với 5 mức độ dinh dưỡng khác 

nhau. Nghiệm thức 1 sử dụng dinh dưỡng HO-1950 100%, các nghiệm 

thức tiếp theo là HO-1950 50%, HO-1950 25%, HO-1950 12,5%, và HO-

1950 6,25% (tương ứng với EC = 2,80, 1,40, 0,70, 0,35 và 0,175 mS/cm 

theo thứ tự). Kết quả thí nghiệm cho thấy cây sinh trưởng tốt ở mức độ 

dinh dưỡng HO-1950 50% (EC = 1,4 mS/cm) và HO-1950 100% (EC = 

2,8 mS/cm), cây có chiều cao tương ứng là 16,3 và 15,6 cm, đường kính 

tán cây 13,7 và 13,1 cm. Cây trồng ở dinh dưỡng HO-1950 100% có số 

hoa và đường kính hoa cao hơn so với ở dinh dưỡng HO-1950 50% (4,8 

hoa và 5,1 cm so với 4,2 hoa và 4,8 cm) nhưng không có sự khác biệt ý 

nghĩa thống kê.  
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1. MỞ ĐẦU 

Ngày nay, xu hướng trồng hoa trang trí đang 

phát triển và có nhu cầu khá lớn. Cúc lá nhám là cây 

thân thảo, thuộc họ Asteraceae, chi Zinnia sp. Với 

nhiều màu sắc nổi bật và rực rỡ, cúc lá nhám được 

nhiều người yêu thích và sử dụng để trang trí vào 

dịp tết Nguyên Đán. Cây có thể trồng chậu, trong 

bồn hay trồng thành thảm hoa lớn trang trí sân vườn, 

công viên,... Gần đây, thủy canh là một trong những 

biện pháp kỹ thuật giúp cải thiện năng suất và chất 

lượng cây trồng, phương pháp này đã được nhiều 

quốc gia có nền nông nghiệp công nghệ cao ứng 

dụng rộng rãi bởi ưu điểm là tạo được môi trường 

dinh dưỡng tốt nhất cho cây trồng. Theo Toàn 

(2009), độ dẫn điện (EC) chỉ ra mức độ của dung 

dịch dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy 

từng loại cây trồng, cung cấp không phù hợp có thể 

dẫn đến một số rối loạn sinh lý có thể xảy ra (Resh, 

2013); vì thế đã có các nghiên cứu về ảnh hưởng của 

EC đối với sinh trưởng của cây trồng được thực hiện 

như của Samarakoon et al. (2006) ở rau xà lách, Wu 

and Kubota (2008) với cây cà chua, và Breś et al. 

(2013) trên cúc đồng tiền,… Những EC được đề 

xuất thủy canh cây trồng như địa lan 0,6-1,5 mS/cm 

và cúc 1,8-2,4 mS/cm (Toàn, 2009), tử linh lan là 

1,2-1,5 mS/cm và cẩm chướng 2,5-3,5 mS/cm 

(Dunn & Singh, 2016), hoa hồng là 1,5-2,5 mS/cm 

(Sharma et al., 2018), và đặc biệt ở cây thiên hoàng 

có EC rất thấp chỉ khoảng 0,0875 mS/cm (Thal, 

2017). Hiện nay, nhiều công thức dinh dưỡng được 

đề xuất để thủy canh cây trồng như HO-1950, 

Hewitt (1966), Cooper (1979) và Steiner (1984), 

trong đó dinh dưỡng HO-1950 được nghiên cứu trên 

nhiều loại cây trồng như cúc đồng tiền (Şirin, 2011), 

sen cạn (Melo & Santos, 2011), kiểng lá (Vy, 2017), 

rau xà lách và cải xanh (Thức và ctv., 2019),... Mặc 

dù đã có nhiều nghiên cứu về dinh dưỡng thủy canh 

trên cây trồng nhưng chưa có nghiên cứu nào được 

thực hiện trên cây cúc lá nhám. Do đó, mục tiêu của 

nghiên cứu là tìm ra mức độ dinh dưỡng HO-1950 

thích hợp cho sự sinh trưởng và ra hoa của cây cúc 

lá nhám thủy canh. 

2. VẬT LIỆU, PHƯƠNG TIỆN, VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.  Vật liệu và phương tiện 

Cây cúc lá nhám do Công ty TNHH hạt giống 

hoa Việt Nam-FVN phân phối. Hạt giống có tỷ lệ 

nảy mầm ≥ 85%, nảy mầm sau 3-5 ngày đem gieo. 

Chiều cao cây trung bình là từ 25-30 cm.  

Vật liệu gồm hộp nhựa 500 ml (đường kính 

miệng 11 cm x chiều cao 6 cm - đường kính đáy 9 

cm), sỏi, thước kẹp Mitutoyo (Nhật). 

Thiết bị gồm máy đo chlorophyll Opti-Sciences 

CCM-300 (Mỹ), máy đo pH/EC/TDS/nhiệt độ 

(Hanna HI9813-6). 

Hóa chất là các khoáng đa lượng và vi lượng 

dùng để pha dinh dưỡng HO-1950 là NH4NO3, 

Ca(NO3)2.4H2O, MgSO4.3H2O, KH2PO4, KNO3, 

H3BO3, CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O, H3MoO4, 

MnSO4.H2O, ZnSO4.7H2O. Tất cả có nguồn gốc 

Trung Quốc, ngoại trừ ZnSO4.7H2O có nguồn gốc 

Việt Nam. Thành phần khoáng có trong dung dịch 

HO-1950: 210 ppm N, 33 ppm P, 238 ppm K, 160 

ppm Ca, 48 ppm Mg, 64 ppm S, 0,5 ppm B, 5 ppm 

Fe, 0,5 ppm Mn, 0,05 ppm Zn, 0,02 ppm Cu, 0,01 

ppm Mo. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1.  Chuẩn bị cây  

Hạt giống được ngâm trong nước ấm với tỉ lệ 2 

sôi: 3 lạnh trong 3 giờ, đem hạt ủ trong khăn ấm 

trong điều kiện tối đến khi hạt nhú mầm. Những hạt 

nhú mầm được chọn gieo vào khay có giá thể là mốp 

xốp (mốp xốp được thấm ướt đều bằng nước trước 

khi gieo). Khoảng 2 - 3 hạt được gieo vào 1 lỗ/khay. 

Khi gieo hạt xong, cây được tưới phun sương để tạo 

độ ẩm cho mốp xốp, giữ mực nước trong khay ngập 

khoảng 1/3 hoặc 1/2 miếng mốp xốp, tưới phun mỗi 

ngày 2 lần (sáng và chiều) để giữ ẩm cho cây giúp 

cây phát triển nhanh và lên đều.  

Khi cây con có 2 cặp lá thật (15 ngày sau khi 

gieo), những cây con đồng đều được chọn để tiến 

hành bấm ngọn, cho vào ly nhựa đã khoét 5 lỗ ở dưới 

đáy ly, thêm sỏi vào để cố định cây, sau đó đem cây 

đặt vào chậu có chứa 1/3 dinh dưỡng đã pha theo 

từng nghiệm thức. 

2.2.2. Chuẩn bị dinh dưỡng 

Các khoáng đa lượng và vi lượng được pha trong 

thùng nhựa riêng biệt nhằm tránh kết tủa. Khoáng 

đa lượng được pha đậm đặc 100 lần và khoáng vi 

lượng là 1.000 lần, khi thí nghiệm thì pha loãng với 

các mức độ phù hợp. Hoá chất dùng để điều chỉnh 

pH gồm HCl 0,1N và NaOH 0,1N. EC điều chỉnh 

theo mức độ dinh dưỡng thí nghiệm và pH là 6,0. 

Thay dinh dưỡng cho cây 7 ngày/ lần. Độ tinh khiết, 

thành phần và lượng hóa chất sử dụng ở các loại  

môi trường dinh dưỡng HO-1950 100% trình bày ở 

Bảng 1. 
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Bảng 1. Độ tinh khiết, thành phần và lượng hóa chất sử dụng pha dung dịch dinh dưỡng Hoagland và 

Arnon (1950) 

Công thức hóa học Độ tinh khiết (%) Thành phần (%) 
Lượng hóa chất  

pha (g/1.000 lít) 

NH4NO3 99,0 N: 34,7 277,48 

Ca(NO3).4H2O 99,0 Ca: 16,8, N: 11,7 942,84 

MgSO4.7H2O 99,0 Mg: 9,7, S: 12,9 486,82 

KH2PO4 99,5 K: 28,4, P: 22,6 143,89 

KNO3 99,0 K: 38,2, N: 13.7 509,61 

H3BO3 99,5 B: 17,7 2,86 

CuSO4.5H2O 99,0 Cu: 25,3, S: 12,7 0,08 

FeSO4.7H2O 99,0 Fe: 19,9, S: 11,4 8,77 

H3MoO4 99,5 Mo: 59,0 0,017 

MnSO4.H2O 99,0 Mn: 32,2, S: 18,7 1,54 

ZnSO4.7H2O 99,5 Zn: 22,5, S: 1,2 0,22 

Ghi chú: Nước sử dụng pha dung dịch dinh dưỡng là nước lọc qua hệ thống thẩm thấu ngược. 

2.2.3.  Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm thực hiện tại nhà lưới Khoa Nông 

nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 12/2019 

đến 2/2020 và được bố trí theo thể thức hoàn toàn 

ngẫu nhiên, gồm 5 nghiệm thức với 5 mức độ dinh 

dưỡng HO-1950 khác nhau. Mỗi nghiệm thức có 6 

lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng với một chậu, 

mỗi chậu một cây. Nghiệm thức 1 sử dụng dinh 

dưỡng HO-1950 100%, các nghiệm thức tiếp theo là 

HO-1950 50%, HO-1950 25%, HO-1950 12,5%, và 

HO-1950 6,25% (tương ứng với EC = 2,80, 1,40, 

0,70, 0,35 và 0,175 mS/cm theo thứ tự).  

2.2.4. Các chỉ tiêu theo dõi 

Các chỉ tiêu được ghi nhận khi hoa đầu tiên nở 

hoàn toàn, riêng tổng số hoa ghi nhận ở giai đoạn 50 

ngày sau khi bố trí thí nghiệm (65 ngày sau khi 

gieo). 

Chiều cao cây (cm): được tính từ gốc đến đỉnh 

sinh trưởng của cây.  

Đường kính tán cây (cm): dùng thước đo ngang 

tán ở vị trí lớn nhất của tán. 

Đường kính thân cây (mm): dùng thước đo 

ngang thân tại vị trí lóng thứ hai từ dưới lên.  

Số lá: ghi nhận tất cả lá có chiều dài ≥ 2,0 cm 

trên cây. 

Hàm lượng chlorophyll trong lá (mg/m2): đo 

bằng máy đo chlorophyll Opti-Sciences CCM-300 

(Mỹ).  

Thời gian xuất hiện nụ (ngày): tính từ khi bố trí 

thí nghiệm đến khi xuất hiện nụ có đường kính 2 

mm. 

Tổng số hoa: ghi nhận tất cả số hoa trên chậu 

Chiều cao hoa (cm): dùng thước đo từ đế hoa đến 

đỉnh cao nhất của hoa. 

Đường kính cuống hoa (mm): dùng thước đo 

ngang cuống hoa tại vị trí dưới đài hoa. 

Đường kính hoa (cm): dùng thước đo ở hai vị trí 

hoa theo hướng Đông-Tây và Nam-Bắc để lấy trung 

bình đường kính hoa. 

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Tổng hợp và xử lý số liệu bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2010. Phân tích thống kê số liệu 

bằng phần mềm SPSS 20.0, phân tích phương sai 

ANOVA để đánh giá khác biệt giữa các nghiệm thức 

và so sánh các trung bình bằng kiểm định Duncan. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây  

* Chiều cao cây 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ dinh dưỡng 

có ảnh hưởng đến chiều cao cây cúc lá nhám trong 

quá trình sinh trưởng, mức độ dinh dưỡng càng giảm 

thì chiều cao cây càng giảm (Hình 1). Bảng 2 cho 

thấy sự khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1% các 

nghiệm thức về chiều cao của cây cúc lá nhám. 

Chiều cao cây đạt cao nhất ở nghiệm thức có mức 

độ dinh dưỡng HO-1950 100% (16,6 cm) và giảm 

dần khi mức độ dinh dưỡng giảm, nghiệm thức HO-

1950 50% có chiều cao cây 16,3 cm, kế đến là HO-

1950 25% (15,6 cm), thấp hơn là nghiệm thức có 

mức độ HO-1950 12,5% (15,3 cm) và thấp nhất ở 

nghiệm thức HO-1950 6,25% (14,2 cm). 
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Hình 1. Ảnh hưởng của mức độ dinh dưỡng đến chiều cao cây cúc lá nhám khi hoa nở hoàn toàn 

(NT1: dung dịch HO-1950 100%, NT2: HO-1950 50%, NT3: HO-1950 25%, NT4: HO-1950 12,5%, 

NT5: HO-1950 6,25%) 

* Đường kính tán cây 

Mức độ dinh dưỡng cũng có ảnh hưởng đến 

đường kính tán cây (Hình 2), có sự khác biệt thống 

kê ở mức ý nghĩa 1% (Bảng 2). Đường kính tán cây 

ở nghiệm thức có mức độ dinh dưỡng HO-1950 

100% lớn nhất (13,7 cm), tiếp theo là nghiệm thức 

HO-1950 50% (13,1 cm), kế đến là nghiệm thức 

HO-1950 25% và HO-1950 12,5% (9,4 và 9,8 cm), 

nhỏ nhất ở nghiệm thức HO-1950 6,25% (5,8 cm).  

* Đường kính thân cây 

Ngoài ảnh hưởng đến chiều cao và đường kính 

tán, mức độ dinh dưỡng còn ảnh hưởng đến đường 

kính thân cây, có sự khác biệt ý nghĩa ở mức 1% 

(Bảng 2). Kết quả cho thấy không có sự khác biệt 

thống kê về đường kính thân cây giữa các nghiệm 

thức có mức độ dinh dưỡng HO-1950 100%, HO-

1950 50%, HO-1950 25% và HO-1950 12,5% với 

nhau nhưng có khác biệt so với nghiệm thức HO-

1950 6,25% ở mức ý nghĩa 1%. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của dinh dưỡng lên chiều cao, đường kính tán và đường kính thân cây cúc lá nhám 

khi hoa nở hoàn toàn  

Nghiệm thức Chiều cao cây (cm) Đường kính tán cây (cm) Đường kính thân cây (mm) 

HO-1950 100% 16,6 a 13,7 a 3,3 a 

HO-1950 50% 16,3 a 13,1 a 3,3 a 

HO-1950 25% 15,6 a 9,4 b 3,0 a 

HO-1950 12,5% 15,3 ab 9,8 b 3,0 a 

HO-1950 6,25% 14,2 b 5,8 c 2,3 b 

CV (%) 6,0 15,7 13,8 

F tính ** ** ** 

Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt thống kê qua phép thử Duncan, 

**: khác biệt có ý nghĩa 1%. 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của mức độ dinh dưỡng đến đường kính tán cây cúc lá nhám khi hoa nở hoàn 

toàn (NT1: dung dịch HO-1950 100%, NT2: HO-1950 50%, NT3: HO-1950 25%, NT4: HO-1950 

12,5%, NT5: HO-1950 6,25%) 
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* Số lá của cây 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy có sự khác biệt về số 

lá giữa các mức độ dinh dưỡng khác nhau, có khác 

biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Các nghiệm thức 

có mức độ dinh dưỡng HO-1950 100%, HO-1950 

50%, HO-1950 25% có số lá tương ứng theo thứ tự 

là 44,6, 39,0 và 27,5 lá, không có sự khác biệt ý 

nghĩa thống kê giữa ba nghiệm thức này với nhau. 

Kết quả cho thấy số lá thấp kế tiếp là ở nghiệm thức 

HO-1950 12,5% (22,5 lá) và thấp nhất là nghiệm 

thức HO-1950 6,25% (11,8 lá). 

* Hàm lượng chlorophyll của lá  

Kết quả trình bày ở Bảng 3 cũng cho thấy sự 

khác biệt về hàm lượng chlorophyll của lá giữa các 

nghiệm thức ở mức ý nghĩa thống kê 1%. Hàm 

lượng chlorophyll giảm dần theo chiều giảm của 

mức độ dinh dưỡng. Có sự khác biệt thống kê giữa 

hai nghiệm thức có mức độ dinh dưỡng HO-1950 

25% và HO-1950 12,5% so với HO-1950 100% và 

HO-1950 50% cũng như so với nghiệm thức còn lại.  

Bảng 3. Ảnh hưởng của mức độ dinh dưỡng lên 

số lá và hàm lượng chloroplyll của lá khi 

hoa nở hoàn toàn 

Nghiệm thức Số lá (lá) 

Hàm lượng 

chlorophyll 

lá (mg/m2) 

HO-1950 100% 44,6 a 159,6 a 

HO-1950 50% 39,0 a 131,8 a 

HO-1950 25% 27,5 a 92,5 b 

HO-1950 12,5% 22,5 bc 73,2 b 

HO-1950 6,25% 11,8 c 5,5 c 

CV (%) 30,1 27,2 

F tính ** ** 

Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ theo sau 

giống nhau thì không khác biệt thống kê qua phép thử 

Duncan, **: khác biệt có ý nghĩa 1%. 

* Thời gian nhú nụ 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của mức độ dinh dưỡng đến thời gian nhú nụ của cây cúc lá nhám sau khi bố trí 

thí nghiệm 

Thời gian nhú nụ tính từ khi bố trí thí nghiệm 

đến khi xuất hiện nụ có đường kính khoảng 2 mm. 

Hình 3 cho thấy mức độ dinh dưỡng có ảnh hưởng 

đến thời gian xuất hiện nụ, có sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức ở mức ý nghĩa 1%. Nghiệm thức có 

mức độ dinh dưỡng HO-1950 100% xuất hiện nụ 

sớm nhất (31,6 ngày), kế đến là ở các nghiệm thức 

HO-1950 50%, 25% và 12,5% (34,0, 35,5 và 35,3 

ngày theo thứ tự), nghiệm thức HO-1950 6,25% nhú 

nụ muộn hơn các nghiệm thức khác (38,6 ngày). 

3.2. Ảnh hưởng đến số hoa và chất lượng hoa  

* Tổng số hoa 

Tổng số hoa ghi nhận ở giai đoạn 50 ngày sau 

khi bố trí thí nghiệm. Kết quả ở Hình 4 cho thấy sự 

khác biệt ý nghĩa thống kê về số hoa giữa các 

nghiệm thức ở mức 1%. Nghiệm thức HO-1950 

100% cho số hoa nhiều nhất (4,8 hoa), kế đến HO-

1950 50% (4,2 hoa), tiếp theo theo thứ tự là HO-

1950 25% và HO-1950 12,5% (2,8 và 2,5 hoa) và 

thấp nhất là ở nghiệm thức HO-1950 6,25% (1,2 

hoa). 
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Hình 4. Ảnh hưởng của mức độ dinh dưỡng đến tổng số hoa của cây cúc lá nhám giai đoạn 45 ngày 

sau khi bố trí thí nghiệm 

* Chất lượng hoa 

Đường kính hoa được ghi nhận ngay sau khi hoa 

nở hoàn toàn, kết quả trình bày ở Bảng 4 cho thấy 

mức độ dinh dưỡng có ảnh hưởng đến đường kính 

hoa cúc lá nhám, có khác biệt ý nghĩa thống kê ở 

mức 1%. Đường kính hoa lớn nhất ở nghiệm thức 

có mức độ dinh dưỡng HO-1950 100% (5,1 cm) và 

giảm dần khi mức độ dinh dưỡng giảm, nghiệm thức 

HO-1950 50% là 4,8 cm, kế đến là HO-1950 25% 

(4,1 cm), thấp hơn là nghiệm thức HO-1950 12,5% 

(4,0 cm) và thấp nhất ở nghiệm thức HO-1950 

6,25% (2,6 cm). 

Giống như đường kính hoa, đường kính cuống 

hoa cũng được ghi nhận tại thời điểm hoa nở hoàn 

toàn. Kết quả trình bày ở Bảng 4 cho thấy đường 

kính cuống hoa giảm dần theo chiều giảm của mức 

độ dinh dưỡng. Có sự khác biệt thống kê giữa hai 

nghiệm thức có mức độ dinh dưỡng HO-1950 25% 

và HO-1950 12,5% so với HO-1950 100% và HO-

1950 50% cũng như so với nghiệm thức còn lại. 

Nghiệm thức HO-1950 100% và HO-1950 50% có 

đường kính cuống hoa tương ứng là 2,9 và 2,7 cm, 

nghiệm thức HO-1950 25% và HO-1950 12,5% có 

cùng 2,2 cm và nghiệm thức HO-1950 6,25% là 1,3 

cm. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của mức độ dinh dưỡng đến chất lượng hoa cúc lá nhám khi nở hoàn toàn 

Nghiệm thức 
Đường kính hoa 

(cm) 

Đường kính cuống hoa 

(mm) 
Chiều cao hoa (cm) 

HO-1950 100% 5,1 a 2,9 a 3,0 a 

HO-1950 50% 4,8 ab 2,7 a 3,0 a 

HO-1950 25% 4,1 bc 2,2 b 2,7 a 

HO-1950 12,5% 4,0 c 2,2 b 2,7 a 

HO-1950 6,25% 2,6 d 1,3 c 2,1 b 

CV (%) 13,36 12,99 12,4 

F tính ** ** ** 

Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt thống kê qua phép thử Duncan, 

**: khác biệt có ý nghĩa 1%. 

Dinh dưỡng khoáng là thành phần rất quan trọng 

quyết định cho sự sinh trưởng, phát triển, năng suất 

và chất lượng cây trồng. Nhu cầu dinh dưỡng khác 

nhau tùy từng loại cây trồng, cung cấp không phù 

hợp có thể dẫn đến một số rối loạn sinh lý (Resh, 

2013). Cung cấp không đầy đủ cây xuất hiện các 

triệu chứng thiếu dinh dưỡng, cung cấp thừa sẽ gây 

độc cho cây; vì vậy cung cấp hợp lý dinh dưỡng rất 

quan trọng (Uchida, 2000). Kết quả thí nghiệm cho 

thấy chiều cao, đường kính thân, đường kính tán và 

số lá của cây cúc lá nhám tăng khi mức độ dinh 

dưỡng HO-1950 tăng từ 25% (EC = 0,175 mS/cm) 

đến 100% (EC = 2,8 mS/cm). Nghiên cứu của 

Zulkarami et al. (2010) cũng cho thấy chiều cao và 
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số lá của cây dưa lưới tăng theo mức độ EC (0,5 - 

2,5 mS/cm). Gorbe and Calatayud (2010) nhận thấy 

EC thấp hơn nhu cầu sử dụng của cây dẫn đến quang 

hợp giảm từ đó giảm sinh trưởng. Khi khảo sát ảnh 

hưởng của EC dinh dưỡng đến sinh trưởng của cây 

dâu tây, Portela et al. (2012) nhận thấy rằng sự gia 

tăng EC có lợi cho sự tăng trưởng. Kết quả nghiên 

cứu ở Bảng 3 cho thấy hàm lượng chlorophyll ở lá 

của cây gia tăng theo mức độ dinh dưỡng. Điều này 

có thể là do EC tăng các nguyên tố dinh dưỡng quan 

trọng cho quá trình sinh tổng hợp diệp lục tố như N, 

Mg và Fe. Mức độ EC tăng làm tăng hàm lượng 

chlorophyll đã được ghi nhận trên cây dưa lưới 

(Zulkarami et al., 2010). Hàm lượng chlorophyll 

tăng cũng là yếu tố dẫn đến sinh trưởng của cây tăng 

do sự gia tăng quang hợp, Ding et al. (2018) nhận 

thấy có mối tương quan giữa hàm lượng chlorophyll 

và quang hợp ở cây cải thảo. Nghiên cứu của Lee et 

al. (2012) và Ding et al. (2018) trên cây cải thảo đã 

cho thấy hàm lượng chlorophyll cùng với quang hợp 

tăng khi EC tăng. Tuy nhiên, Ding et al. (2018) cũng 

nhận thấy EC quá cao hơn nhu cầu của cây cải thảo 

làm giảm hàm lượng chlorophyll, đồng thời làm 

giảm quang hợp của cây. Thời điểm xuất hiện nụ sau 

khi trồng sớm khi mức độ dinh dưỡng HO-1950 

tăng, ở nghiệm thức HO-1950 100% sớm hơn so với 

HO-1950 25% là 7 ngày. Điều này do cây sinh 

trưởng tốt nên có khuynh hướng ra hoa sớm. Kết quả 

nghiên cứu cũng cho thấy số hoa tăng cùng với mức 

độ dinh dưỡng, nghiệm thức HO-1950 50 và 100% 

có số hoa cao hơn so với HO-1950 25% từ 350 đến 

400%. Khi nghiên cứu về sinh trưởng của cây cúc 

áo hoa vàng ở các mức độ dinh dưỡng HO-1950 từ 

25 đến 125%, Sampaio et al. (2021) cũng nhận thấy 

số hoa tăng cùng với mức độ dinh dưỡng nghiên 

cứu. Kích thước hoa tăng khi mức độ dinh dưỡng sử 

dụng tăng, nghiệm thức HO-1950 100% và HO-

1950 50% có kích thước hoa to hơn so với các mức 

độ còn lại; khi dinh dưỡng cung cấp đầy đủ thì cây 

sinh trưởng và ra hoa tốt, kích thước hoa to.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy cây sinh trưởng và 

ra hoa tốt ở mức độ dinh dưỡng HO-1950 50% và 

HO-1950 100% (tương ứng EC = 1,4 và 2,8 

mS/cm); một số cây cũng sinh trưởng thích hợp ở 

EC trong khoảng này như cúc có EC = 1,8-2,4 

mS/cm (Toàn, 2009), tử linh lan 1,2-1,5 mS/cm 

(Dunn & Singh, 2016), hoa hồng 1,5-2,5 mS/cm 

(Sharma et al., 2018). Ở các nghiệm thức có mức độ 

dinh dưỡng thấp hơn, cây sinh trưởng kém chủ yếu 

do lượng dinh dưỡng cung cấp không đủ nhu cầu 

sinh trưởng và phát triển của cây. Theo Samarakoon 

et al. (2006), EC cung cấp cho cây thấp sẽ ảnh hưởng 

đến sự sinh trưởng và năng suất. 

4. KẾT LUẬN  

Cây cúc lá nhám sinh trưởng ở mức độ dinh 

dưỡng HO-1950 50% (EC = 1,4 mS/cm) và HO-

1950 100% (EC = 2,8 mS/cm) tốt hơn so với các 

mức độ dinh dưỡng còn lại. Cây có chiều cao tương 

ứng là 16,3 và 15,6 cm, đường kính tán cây 13,7 và 

13,1 cm. Cây trồng ở dinh dưỡng HO-1950 100% 

có số hoa và đường kính hoa cao hơn so với ở dinh 

dưỡng HO-1950 50% (4,8 hoa và 5,1 cm so với 4,2 

hoa và 4,8 cm) nhưng không có sự khác biệt ý nghĩa 

thống kê.  
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